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3. Mô tả tóm tắt học phần: 
Học phần này trang bị cho người học kiến thức về những thành phần cơ bản của mạch điện tử, kiến trúc chung của PLC; nhằm giúp cho người học có khả năng sử dụng và chẩn đoán lỗi trên các hệ thống điều khiển tự động.

4. Mục tiêu:
 Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các cảm biến sử dụng trong các hệ thống lạnh. Nắm được tổng quan về PLC và lập trình được một số bài toán đơn giản ...
 
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 


a) Điều khiển thiết bị DC AC tín hiệu cảm biến 

b) Kết nối máy tính với PLC


c) Kết nối thiết bị DC AC từ PLC với PLC

6. Kế hoạch dạy học:

(3)
	STT
	Bài/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	0
	Giới thiệu học phần, phương thức dạy – học và các quy định đối với môn học.
	
	1
	Diễn giảng
	Chia nhóm

	1
	Điều khiển tải AC và DC từ tín hiệu cảm biến

· Giới thiệu về các thiết bị dùng AC và DC.

· Giới thiệu về các cảm biến

· Sư dụng modul relay
	a
	1
	· Giảng viên hướng  dẫn: Thiết kế mạch, giới thiệu về linh kiện định từ cần thiết.

· Sinh viên chia nhóm thực hành

Kiểm tra: SV thực hiện điều khiển động cơ
	Đọc trước:

TL3 Chương 12

Chuẩn bị động cơ, dụng cụ thực hành



	2
	1.1 Điểu khiển tải DC 

Phương pháp điều khiển.

Điều khiển bằng CTHT, nút nhấn

· Dùng cảm biến hồng ngoại, tiệm cận 


	a
	4
	· 
	Đọc trước:

TL3 Chương 12

Chuẩn bị động cơ, dụng cụ thực hành



	3
	1.2  Điều khiển tải AC

· Phương pháp điều khiển.

· Điều khiển bằng CTHT, nút nhấn

· Dùng cảm biến hồng ngoại,  

· Khởi động mềm cho động cơ AC 


	a
	4
	· 
	Đọc trước:

TL3 Chương 12

Chuẩn bị động cơ, dụng cụ thực hành



	
	2.Dùng PLC điều khiển tải AC và DC từ cảm biến:


	
	
	· 
	

	4

	2.1 Thiết lập cấu hình PLC S7 -300. trên TIA Portal V14

· Phần cứng 

· Ngôn ngữ lập trình

·  Mô phỏng  
·  Lập trình 
	a,b

.
	    4

	Giảng viên hướng  dẫn 

Sinh viên thực hành lập trình và mô phỏng trên máy tính 

Kiểm tra: SV kết nối với  PLC S7 300

Kiểm tra: SV kết nối với  PLC S7 300 trình bày bài của mình. 
	Đọc trước:

TL 1 (trang 3-9) (trang 24-31)

TL 2 (trang 3-9) 

Tìm hiểu về:

- Tập lệnh PLC S7-300, 

- Mức logic của PLC

- Cách sử dụng các công cụ lập trình và sử dụng mô phỏng

	5

	Điều khiển logic: giới thiệu về tín hiệu đầu vào ra (nguyên lý, ứng dụng) 

Lập trình điều khiển: Hệ thống kẹp và khoan chi tiết (không và có tự động)
· Giới thiệu về hệ thống

· Định hướng cách lập trình

· Mô phỏng kiểm tra

· Chạy thực trên PLC S7 300
	a,b,c
	4
	
	Đọc trước:

TL 1 (trang 30-59)

TL 2 bài tập 2,3

Điều khiển quá trình khởi động và kiểm soát quá trình

	6
	Lập trình điều khiển: Hệ thống tay máy gắp đặt sản phẩm
·   Giới thiệu về hệ thống

· Định hướng cách lập trình

· Mô phỏng kiểm tra

· Chạy thực trên PLC S7 300
	a,b,c
	4
	
	Đọc trước:

TL 1 (trang 30-59)

TL 2 bài tập 4

Điều khiển quá trình khởi động và kiểm soát quá trình 

	7
	Điểu khiển đóng ngắt tải DC từ PLC

· Giới thiệu hướng điều khiển

· Kết nối hệ thống

· Lập trình điều khiển
	a,b,c
	4
	
	Đọc trước:

TL3 Chương 34

Chuẩn bị động cơ, dụng cụ thực hành



	8
	Điểu khiển đóng ngắt tải AC từ PLC

· Giới thiệu hướng điều khiển

· Kết nối hệ thống

· Lập trình điều khiển
	a,b,c
	4
	
	Đọc trước:

TL3 Chương 

Chuẩn bị động cơ, dụng cụ thực hành



	9
	Ôn tập + kiểm tra
	
	
	
	


7. Tài liệu dạy và học:
(4)
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Vũ Thăng Long
	TIA Portal LecTure Notes V14
	2018
	Nội bộ
	ĐHNT
	x
	

	2
	Nguyễn Nam
	Hướng dẫn thực hành PLC
	2019
	Nội bộ
	GV cung cấp
	x
	

	3
	Nguyễn Văn Định
	Bài giảng Cơ điện tử ứng dụng
	2014
	Nội bộ
	Thư viện ĐHNT
	X
	

	4
	Phan Quốc Phô
	Giáo trình cảm biến
	2006
	KHKT
	Thư viện ĐHNT
	
	X


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
(5)

· Thực hiện các bài thực hành. 

· Dự kiểm tra trên lớp.

9. Đánh giá kết quả học tập:

(6)
 Thang điểm học phần:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Tham gia học trên lớp
	a,b
	10

	2
	Làm bài thực hành tại lớp
	a,b
	40

	3
	Thi kết thúc học phần

- Hình thức thi: Vấn đáp

- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
(
	a,b
	50
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